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Môn học
12/1  12/2 12/3  12/4  12/5  12/6  12/7 11/1  11/2 11/3  11/4  11/5  11/6  10/1  10/2 10/3  10/4  10/5  

Tổng 

lớp 12

Tổng 

lớp 11

Tổng 

lớp 10

1 Toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 7 6 5

2 Ngữ văn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 7 6 5

3 Ngoại ngữ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 7 6 5

4 Lịch sử 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 7 6 5

5 Địa lý 5 6 7 10 11 11 12 3 2 2

6 KT&PL 3 4 5 6 7 8 7 8 3 3 2

7 Vật lý 1 2 3 4 1 2 3 4 8 9 10 4 4 3

8 Hoá học 1 2 3 4 6 7 8 9 8 9 10 4 4 3

9 Sinh học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5 4 3

10 Tin học 1 2 3 4 9 10 11 5 6 7 8 4 3 4

11 CN-Lý 1 2 X 2 1 0

12 CN-Sinh 5 6 7 5 6 11 12 3 2 2

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ PHÒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2025-2026
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